Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu
Tên dự toán: Mua sắm bảng thông tin điện tử của Trung tâm cung ứng Dịch vụ công xã. 
Tên gói thầu: Mua sắm bảng thông tin điện tử.
Chủ đầu tư: Trung tâm cung ứng Dịch vụ công. 
Địa điểm thực hiện: Thôn 1, xã Ia Tơi, tỉnh Quảng Ngãi.
Quy mô: Trang bị hệ thống hiển thị LED trong nhà (P2.5) kết hợp hệ thống âm thanh chuyên dụng và giải pháp quản lý thông tin tập trung bao gồm:
- Cung cấp, Thi công lắp đặt hoàn thiện khung giá sắt, Ốp alu Aluminium và  hệ thống hiển thị LED
	- Thiết lập hệ thống điều khiển và Quản lý từ xa
- Lắp đặt hệ thống âm thanh chuyên dụng
- Tích hợp, vận hành và Chuyển giao
	- Công nghệ hiển thị: Sử dụng màn hình LED P2.5 Indoor độ phân giải cao, tần số làm mới (refresh rate) ≥3840Hz, đảm bảo hình ảnh mịn, không bị sọc khi quay phim, chụp ảnh.
	- Hệ thống điều khiển: Sử dụng bộ xử lý hình ảnh 4K hiện đại, hỗ trợ quản lý từ xa qua hạ tầng mạng và tích hợp hệ thống thông tin nguồn (phát thanh/truyền hình).
	- Hệ thống âm thanh: Trang bị âm thanh sân khấu/hội trường công suất lớn với đầy đủ thiết bị khuếch đại, micro hội thảo và phụ kiện kết nối đồng bộ.
Thời gian thực hiện gói thầu: 30 ngày
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về kỹ thuật chung và yêu cầu về kỹ thuật chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu, cụ thể: 
Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn
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	Màn hình Led P2.5 Indoor  
	Kích thước mô hình: 320mm x 160mm
Khoảng cách điểm ảnh: 2.5mm
Độ phân giải điểm ảnh: 128x64
Cấu hình điểm ảnh: 1R1G1B
Khoảng cách xem tốt nhất: ≥ 2.5m
Góc nhìn: 160º ngang/ 140º dọc
Hiển thị màu: 16,7 triệu màu
Độ sáng: ≥800 cd/m²
Tần số làm mới: ≥3840Hz
Điện áp hoạt động (DC): 4,5-5V
Dòng điện bảng điều khiển: 4,5V
Công suất tiêu thụ tối đa: 20W
Độ dày mô-đun: 14mm
Trọng lượng: 0,44kg
Loại trình điều khiển: Trình điều khiển dòng điện không đổi
Độ dày PCB: ≥1.6mm
PCB: Máy in có logo thương hiệu
Thùng carton: Máy in có logo thương hiệu và mã QR
Chế độ quét: Quét 1/32
Loại cổng: HUB75E
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	Card thu
	Điện áp hoạt động 3V – 6V (định mức 5V)
Công suất tiêu thụ ≤ 5W
Nhiệt độ hoạt động -40°C ~ 80°C
Kích thước 143.6mm × 91.7mm
Tải điểm ảnh tối đa 196.608 pixels
Kích thước điều khiển tối thiểu 16 × 16
Kích thước điều khiển tối đa 256 × 768
Số lượng card nối chuỗi ≤ 1024 card / 1 cổng mạng
Kiểu quét hỗ trợ Static → 1/64 Scan
Driver IC hỗ trợ Tất cả driver LED phổ biến trên thị trường
Cổng hiển thị 12 cổng T75, 24 kênh dữ liệu RGB
Chỉnh sáng 256 mức
Mức xám (Grayscale) ≤ 65.536 level
Xoay hình 90° / 180° / 270°
Xây dựng mô-đun đặc biệt Hỗ trợ module dị hình, đảo hướng dữ liệu
Sửa đường viền (Seam Correction) Hỗ trợ
Hiệu chỉnh nhanh (Quick Calibration) Hỗ trợ
Đánh số module & cabinet Hỗ trợ hiển thị trực quan
Đọc lại tham số Có
Backup tham số Có
Tự phục hồi tham số Có (không cần cấu hình lại khi thay card)
Kiểm tra BER (lỗi truyền) Hỗ trợ
Kiểm tra trạng thái cáp mạng Hỗ trợ
Firmware Tích hợp sẵn – không cần nâng cấp
Điện áp vào 3V – 6V DC
Công suất tiêu thụ ≤ 5W
Nhiệt độ hoạt động -40°C → 80°C
Môi trường Khô ráo, thoáng khí
Quick Seam Repair Sửa nhanh đường sáng/tối giữa các module
Quick Calibration Cân chỉnh độ sáng module/cabinet
Module Labeling Hiển thị số thứ tự module
Box Labeling Hiển thị số thứ tự cabinet / cổng mạng / trạng thái
Heteromorphic Construction Tạo màn hình hình dạng đặc biệt
High Refresh Hỗ trợ tần số quét cao, grayscale cao
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	Bộ xử lý hình ảnh
	Màn hình LCD màu 2.0” (320×240)
Nhấn nhanh  vào menu chính hoặc xác nhận nhập liệu.
Khu vực NHẬP LIỆU [HDMI1]  sáu nút, 6 cổng đầu vào. HDMI1: Nút nguồn đầu vào HDMI 1, khi sử dụng cổng USB để hiển thị, có thể nhấn “ “, hiển thị tập tin. HDMI2: Nút nguồn đầu vào HDMI 2, khi sử dụng cổng USB để hiển thị, có thể nhấn “¢”, tạm dừng tập tin. USB/EXIT: Nút hiển thị USB, khi sử dụng cổng USB để hiển thị, có thể nhấn “EXIT”, thoát chế độ phát lại USB. DVI: Nút nguồn đầu vào DVI, khi sử dụng cổng USB để hiển thị, có thể nhấn “ ”, hiển thị tập tin trước đó trong tập tin hiện tại. VGA: Nút nguồn đầu vào VGA, khi sử dụng cổng USB để hiển thị, có thể nhấn “ ”, hiển thị tập tin tiếp theo trong tập tin hiện tại. CV: Nút nguồn đầu vào CV.
Khu vực CHỨC NĂNG Bao gồm 2 khu vực: Chuyển đổi nhanh sang điều chỉnh độ sáng. Chuyển đổi giữa hiển thị cục bộ và hiển thị toàn màn hình.
Định dạng tệp video: H.264, H.265 (HEVC), MPEG1/2, MPEG4, WMV3, AVS, VC1, RV30/RV40, DivX. Lưu ý: Khi định dạng tệp video là H.264, nó hỗ trợ chủ yếu 1920*1080@60fps, các định dạng tệp video khác hỗ trợ chủ yếu 1920*1080@30fps. Định dạng tệp hình ảnh: JPEG, độ phân giải tối đa: 15360×8640; PNG, độ phân giải tối đa: 9600×6400; BMP, độ phân giải tối đa: 9600×6400. Lưu ý: JPEG sử dụng giải mã cứng, PNG và BMP sử dụng giải mã mềm. Chế độ phát từ USB: Hỗ trợ 3 chế độ phát video, phát hình ảnh, phát video và hình ảnh.
DVI×1
Tiêu chuẩn VESA: 1920x1080@60Hz trở xuống, hỗ trợ 3840x2160@30Hz
HDMI2.0*2 Tiêu chuẩn VESA: 3840x2160@60Hz trở xuống, HDMI 2.0
VGA×1 Tiêu chuẩn VESA: UXGA@75Hz trở xuống
CV×1 Hỗ trợ video tổng hợp PAL \ NTSC
Âm thanh HDMI Cổng đầu vào video HDMI bên trong
AUDIO_IN Cổng đầu vào âm thanh analog.
AUDIO_OUT Cổng đầu ra âm thanh analog. Cổng COM (USB)
Cổng LAN (LAN)
Giao diện điều khiển trung tâm RS232
Điện áp đầu vào 100-240V~50/60Hz
Công suất ≤50W
Điều khiển: Menu LCD, nút trên bảng điều khiển, phần mềm BxSetPro
Màn hình LCD màu 2.0 inch, độ phân giải 320×240
Phụ kiện: Cáp nguồn 3 chân 1.5M*1, CAT6 1.5M*1, cáp USB-A-B
1.5M*1, cáp mềm HDMI2.0 1.5M*1, bộ chuyển đổi HDMI-DVI*1
Vỏ máy 1U
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	Bộ xử lý hình ảnh và kết nối từ xa
	Cấu hình: 64-bit quad-core 1.2GHz; 1GB DDR2/ Wifi (802.11 b/g/n), Ethernet (10/100 Mbps), 3G, 4G; Băng tần: LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A LTE TDD: B38/B40/B41 WCDMA: B1/B8 GSM/EDGE: B3/B8; Hỗ trợ GPS/GLONASS/Beidou/Galileo; 
Đường âm thanh ra chuẩn RCA; 3G/4G antenna, GPS antenna; Vật liệu chế tạo thép 1.2mm, sơn tĩnh điện, có quạt tản nhiệt 6cmx6cm, chịu được mưa nắng, lắp đặt được ngoài trời, có khóa bảo vệ thiết bị; hệ điều hành Linux; Trang bị phần mềm điều khiển firmware kèm theo, tích hợp đồng bộ với hệ thống quản lý phát thanh; Tự động bật bảng tin khi có tín hiệu phát và tắt khi không có tín hiệu phát, có thể tùy chỉnh được thời gian.
 Quản lý 65000 điểm ảnh 
 Quản lý từ xa, tập chung: kết nối về hệ thống thông tin nguồn của tỉnh, thiết lập lịch phát, hẹn giờ phát, kiểu khiển 
 Kèm Phần mềm quản lý và điều khiển thiết bị kết nối với hệ thống thông tin nguồn. 
 • Chức năng xác thực: Xác thực với máy chủ bằng tài khoản và mật khẩu, gửi kèm địa chỉ vật lý để định danh và kiểm soát truy cập thiết bị 
 • Chức năng kiểm soát truy cập: Nhận lệnh phát, dừng phát các bản tin từ máy chủ, tự động phát theo chương trình đã thiết lập 
 • Chức năng nhật ký hệ thống: Tự động ghi log các nghiệp vụ, lỗi và gửi dữ liệu về máy chủ 
 • Tự động gửi thông tin trạng thái hoạt động của thiết bị (trạng thái online, nhiệt độ CPU, phần trăm CPU, phần trăm RAM, dung lượng lưu trữ, tọa độ GPS, địa chỉ IP…)  
 • Quản lý thiết bị: Xem danh sách thiết bị của địa bàn. 
 • Quản lý toàn bộ thiết bị được lắp đặt trên địa bàn. 
Tự động xác định được vị trí của thiết bị qua GPS trên bản đồ Google map, theo dõi được thiết bị kết nối qua Wifi, mạng LAN hay 3G/4G, thông tin nhà mạng, chất lượng sóng 3G/4G  
 • Quản lý thông báo: Xem danh sách thông báo của địa bàn mà người đăng nhập quản lý
 • Quản lý toàn bộ các bản tin được tạo ra trên hệ thống, bao gồm cả bản tin đã phát, bản tin chưa phát.  
 Thêm mới thông báo bằng cách tải file có sẵn lên hệ thống, tiếp sóng kênh đã được khai báo 
 Thêm mới thông báo bằng cách sử dụng công nghệ Text-to-Speech
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	Nguồn 5v40A
	• Hiệu suất cao: ≥ 86% 
• Dòng rò nhỏ: ≤ 1.0mA (tại điện áp đầu vào Vin = 242Vac)
• Phạm vi điện áp đầu ra: 4.9 – 5.1V DC
• Phạm vi nhiệt độ làm việc rộng: -30°C đến +70°C
(Giảm công suất tuyến tính trong khoảng +50°C đến +70°C)
• Phạm vi điện áp đầu vào: 190Vac – 264Vac
• Phương thức làm mát: Tản nhiệt tự nhiên
• Chức năng bảo vệ:
o Bảo vệ quá dòng đầu ra
o Bảo vệ ngắn mạch
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	Khung giá sắt
	Thép hộp mạ kẽm 40x80x6000 là loại thép hình hộp có kích thước mặt cắt ngang là 40x80 mm dày 2,5mm số lương khoảng198kg Loại thép có độ bền cao, chịu được va đập và chống ăn mòn tốt. Làm khung bao ngoài
Độ bền kéo: từ 310 đến 540 N/mm2
Độ giãn dài: từ 20% đến 30%
Độ cong: từ 2 đến 3 độ
Độ xoắn: từ 180 đến 270 độ
Thép hộp 25x50x6000 mạ kẽm loại thép hình chữ nhật, có lớp kẽm chống gỉ, được sản xuất theo tiêu chuẩn cao với độ bền tốt, dùng cho các công trình kết cấu đòi hỏi độ bền và thẩm mỹ, với độ dày từ 1,8mm. Số lượng khoảng 371kg đan các thanh với kích thước 320 x 160
Bề mặt mạ kẽm giúp chống ăn mòn, chống oxy hóa rất tốt, độ bền cao, tuổi thọ lâu dài, thích hợp môi trường khắc nghiệt. 
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	Quạt làm mát
	Điện áp hoạt động 12VDC x 0.2A x 5W  
Dòng: 0.20A.
Kích thước: 8 x 8 x 2.5 cm.
Làm tăng tuổi thọ sử dụng cho các loại máy móc phụ kiện
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	Ốp alu Aluminium
	Tấm nhựa Aluminium nhẹ, dễ lắp đặt, thi công như: uốn cong, uốn góc, cắt, xẻ rãnh
Chống ăn mòn và thích ứng với mọi thời tiết, chịu được nhiệt từ -50 độ C đến 80 độ C
Cách âm, cách nhiệt, chống ẩm, khả năng chống cháy, độ bền vật liệu.
Kháng mòn, chống oxy hóa, bền màu trong cả mội trường nước, dầu, axit, không cong vênh
Thời gian thi công nhanh chóng, sạch
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	Dây mạng
	Kết hợp hoàn hảo với mạng lưới 10, 100,1000 Base-T.
Chức năng
Hiệu suất cáp lên đến 500 MHz
Băng thông 250 MHZ
Tốc độ truyền dữ liệu lên tới 1Gbps
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	Cáp 16 PIN
	Kết nối tín hiệu giữa các tấm module LED (led ma trận, bảng hiệu quảng cáo) để hiển thị hình ảnh, dữ liệu.
Dây cáp nguồn chuyển đổi 16pin PCIe 5.0 (12VHPWR) ra 2 chân cắm 8 pin PCIe tiêu chuẩn
Dây cáp chất lượng cao, sử dụng an toàn cho nguồn và Card. Lõi cáp 18AWG
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	Hệ thống âm thanh chuyên dụng
	

	11.1
	Loa toàn dải
	Chế độ cung cấp điện: Bộ khuếch đại công suất  
Tỷ lệ tín hiệu trên nhiễu (SNR): Khác  
Công suất : 500W – 1600 W
Loại kết nối: Neutrik  
Chất liệu vỏ: ván MDF, Sơn sần chống xước  
Chức năng radio: Không  
Tên sản phẩm: Loa sân khấu thụ động chuyên nghiệp  
Thành phần: LF: 1X12" / HF: 1X45mm  
Đơn vị loa: Loa trầm 12 inch *1 chiếc và loa tweeter 45mm *1 chiếc  
Đáp ứng tần số: 43Hz-20kHz  
Độ nhạy: 98dB  
Mức áp suất âm thanh tối đa (Pmax@1m): 120dB  
Công suất RMS: 800Watt  
Công suất đỉnh: 1600 Watt  
Trở kháng (ohm): 8Ω / 4 Ω
Tần số cắt: 1.5kHz  
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015; ISO 9001:2015.

	11.2
	AMPLY Liền Công Suất
	Công suất :2 x 1000 W (4Ω) | 2 x 700W (8Ω)
Đáp ứng tần số: 10Hz-70kHz. Độ méo THD: 0.05%
Tín hiệu tạp âm: >93dB Trở kháng đầu vào:22 KΩ
Nguồn: 220V, 50Hz/60Hz/5A  Kích thước: 430 x 290 x 130 (mm)
Trọng lượng: 7.8 kg  Khác: Các ngõ tích hợp:
3 cổng input, có đường xuất âm thanh từ video input , chuyển tiếp output.
Output:  2 đường tiếng, 1 đường tín hiệu stereo
Kênh tín hiệu output có thể sử dụng chuyển tiếp cho các hệ thống thiết bị khác.
Mic: 4 cổng input.
Tích hợp thu tín hiệu bluetooth, đầu đọc thẻ nhớ, đầu đọc USB.
Có điều khiển từ xa, lựa chọn được các chế độ khác nhau như
phát thanh, hát, remix... tiện lợi cho người dùng.
Tích hợp mạch chống hú, rít ( HPF)
Có mạch bảo vệ chống quá tải thiết bị và bảo vệ loa
Có bộ cân chỉnh tần số ( equalizer) bằng tay.
3 núm chính điều chỉnh âm lượng nhạc, mic và hiệu ứng vang độc lập.
Thiết bị Âm ly có tích hợp phần mềm điều khiển qua điện thoại để điều khiển âm lượng, bật tắt micro từ xa. Ngoài ra, phần mềm còn có chức năng điều khiển thông qua giọng nói
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015; ISO 9001:2015.

	11.3
	Micro để bàn/ để bục
	Đáp tuyến tần số: 50Hz đến 20kHz
Độ nhạy hở mạch, tại 1kHz: 5,6mV/Pascal
Mức tín hiệu clip (1% THD): >127dB SPL
Tạp âm trung bình: <26dB SPL, trọng số A
Dải động: >101dB
Trở kháng đầu ra, tại 1kHz: 200 Ohms
Nguồn cấp: 12 đến 52VDC
Dòng tiêu thụ: <5mA
Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015; ISO 9001:2015.

	11.4
	Dây loa
	Quy cách: 2×1.5mm
Chiều dài: 100m
Dây có lõi 99,99% là bằng đồng. Với độ suy giảm tín hiệu truyền nhỏ,tốc độ truyền tải cao.
Dây được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế. Lớp vỏ cách nhiệt,chống mài mòn,có độ bền cao và thân thiện với môi trường.

	11.5
	Giắc kết nối ( 4 cái / bộ )
	Với khả năng kết nối mạnh mẽ, ổn định tín hiệu kết nối giúp trở thành sự lựa chọn lý tưởng cho hệ thống âm thanh hội trường, âm thanh sân khấu chuyên nghiệp.
 8 pole cable connector, khoá bằng chốt, loại mâm cặp (chuck) giảm sức căng và biến dạng dành cho loại cáp có đường kính từ 8 - 20 mm
Cường độ dòng điện liên tục 30 A mỗi contact.
Bền, chắc chắn, lắp ráp nhanh chóng và dễ dàng
Chính xác và đáng tin cậy với hệ thống chốt "Quick Lock"
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	Phụ kiện khác 
	( đai, vít, thít, nở, dây HDMI, dây điện, kìm bấm cáp, ốc nam châm, cab led ma trận…)


Nội dung mô tả hàng hóa tại mục này được Chủ đầu tư quy định tại Chương V chỉ nhằm mục đích mô tả và không nhằm mục đích hạn chế nhà thầu. Bất kỳ thương hiệu, ký mã hiệu, danh từ riêng (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật chi tiết chỉ mang tính chất minh họa cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật của hàng hóa, nhà thầu có thể đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hiệu hàng hóa, catalog khác miễn là nhà thầu chứng minh cho Chủ đầu tư thấy rằng những thay thế đó vẫn bảo đảm sự “tương đương” hoặc “tốt hơn” so với yêu cầu quy định tại Chương V.
1.3. Các yêu cầu khác
Trong quá trình đánh giá E-HSDT chủ đầu tư có quyền yêu cầu nhà thầu gửi bộ thiết bị cứng để đánh giá sự đồng nhất giữa Hồ sơ kỹ thuật dự thầu và thiết bị thực tế. Trường hợp phát hiện sự sai khác/ thiếu hụt về thông số kỹ thuật, cổng kết nối ngoại vi, chức năng… giữa thiết bị thực tế và hồ sơ dự thầu thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là “ gian lận” trong đấu thầu và chủ đầu tư có toàn quyền xử lý theo quy định của pháp luật liên quan.
Nhà thầu phải có giấy tờ hoặc bản cam kết cung cấp các văn bản, tài liệu liên quan để chứng minh tính hợp lệ của các chủng loại thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT để thực hiện gói thầu. Trong quá trình đánh giá, đối chiếu tài liệu HSDT. Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu cung cấp tài liệu để đánh giá, đối chiếu HSDT, nếu nhà thầu không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thì nhà thầu được coi là “gian lận”
Mục 2. Bản vẽ: E-HSMT không có bản vẽ kèm theo
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 
- Kiểm tra, thử nghiệm sẽ được tiến hành khi hàng đến địa điểm bàn giao theo yêu cầu của E-HSMT.
- Cách thức tiến hành kiểm tra, thử nghiệm: Chủ đầu tư sẽ trực tiếp kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa với sự chứng kiến của nhà thầu.
- Trường hợp hàng hóa không phù hợp với đặc tính kỹ thuật theo hợp đồng thì Chủ đầu tư có quyền từ chối và nhà thầu phải có trách nhiệm thay thế hoặc tiến hành những điều chỉnh cần thiết để đáp ứng đúng các yêu cầu về đặc tính kỹ thuật. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế hay điều chỉnh hàng hóa không phù hợp, Chủ đầu tư có quyền tổ chức việc thay thế hay điều chỉnh nếu thấy cần thiết, mọi rủi ro và chi phí liên quan do Nhà thầu chịu. Việc thực hiện kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa của Chủ đầu tư không dẫn đến miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng của Nhà thầu.

